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Câu 1 (3.0 điểm)

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Đông Nam Á có những biến đổi lớn nào? Các sự kiện trong năm 1945, 1967, 1976 đã tác động gì đến sự phát triển của các quốc gia Đông Nam Á?

Câu 2 (2,5 điểm)
Các giai cấp trong xã hội Việt Nam có chuyển biến như thế nào sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? Sự chuyển biến đó có tác động gì đối với phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919 - 1930?
Câu 3 (3.0 điểm) 

Anh/chị hãy cho biết sự kiện nào trong lịch sử dân tộc được đề cập trong ý kiến sau: “Sự kiện này chứng tỏ từ đây trên dải đất Việt Nam, phong trào chống đế quốc giành độc lập dân tộc chỉ là những phong trào do giai cấp vô sản lãnh đạo”? Trình bày hiểu biết của anh/chị về sự kiện đó.
Câu 4 (3.0 điểm) 
Những hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc tại Quảng Châu - Trung Quốc (1925 - 1927) có điểm gì mới so với giai đoạn Người hoạt động ở Pháp (1917 - 1923)? Những hoạt động của Người trong hai thời kỳ trên có những tác dụng gì đối với cách mạng Việt Nam?
Câu 5 (3.0 điểm)

Đánh giá về sự kiện phát xít Nhật đảo chính Pháp ngày 09/3/1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương nhận định: “Cuộc đảo chính đã tạo nên sự khủng hoảng chính trị sâu sắc nhưng điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồi”. Bằng kiến thức lịch sử đã học, anh/chị hãy làm sáng tỏ nhận định trên. Nêu và nhận xét chủ trương của Trung ương Đảng trong bối cảnh lịch sử đó.
Câu 6 (3,0 điểm) 

 Làm rõ nhận định: Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thực hiện chủ trương, sách lược đấu tranh vừa kiên quyết, vừa mềm dẻo đối với thực dân Pháp trong thời kỳ từ sau ngày 02/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946. Phân tích vai trò, tác dụng của chủ trương, sách lược trên.
Câu 7 (2.5 điểm)


Có đúng hay không khi cho rằng: Toàn cầu hóa là xu thế phát triển khách quan, là một thực tế không thể đảo ngược. Theo anh/chị, Việt Nam cần làm gì để tận dụng những cơ hội, vượt qua thách thức trong xu thế toàn cầu hóa?
.....................HẾT................

HƯỚNG DẪN CHẤM

                                          MÔN: LỊCH SỬ; LỚP: 11
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1


	Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Đông Nam Á có những biến đổi lớn nào? Các sự kiện trong năm 1945, 1967, 1976 đã tác động gì đến sự phát triển của các quốc gia Đông Nam Á?
	3,0

	
	a. Những biến đổi lớn của khu vực Đông Nam Á
	

	
	- Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa của các nước đế quốc Âu – Mỹ (trừ Thái Lan), trong chiến tranh thế giới thứ hai các nước này lại là thuộc địa của phát xít Nhật. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, từ thân phận thuộc địa, các nước Đông Nam Á đã giành độc lập.
	0,5

	
	- Sau khi giành độc lập, các nước Đông Nam Á bước vào thời kỳ xây dựng đất nước theo các mô hình kinh tế, xã hội khác nhau và nhanh chóng đạt nhiều thành tựu. Đáng chú ý là Sinhgapo trở thành “con rồng kinh tế” nổi trội nhất châu Á, Việt Nam sau công cuộc đổi mới phát triển nhanh chóng, thoát khỏi tốp những nước nghèo trên thế  giới  và xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới (1995)…
	0,5

	
	- Từ quan hệ đối đầu, các nước Đông Nam Á chuyển sang hợp tác cùng phát triển, tiêu biểu là sự  thành lập và mở  rộng ASEAN. Tiến tới xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng.
	0,5

	
	b. Sự  kiện trong năm 1945, 1967, 1976 đã tác động gì đến sự  phát triển của các quốc gia Đông Nam Á
	

	
	- Năm 1945, với sự xuất hiện của thời cơ thuận lợi, các nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào đã giành được độc lập. Từ đó thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á phát triển mạnh mẽ, kết quả các nước lần lượt giành được độc lập.
	0,5

	
	-  Năm 1967, sự  thành lập của  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Sự kiện này đã mở ra một hướng phát triển mới cho khu vực là từ quan hệ đối đầu sang hợp tác,  tạo nền tảng cho quá trình liên kế khu vực.
	0,5

	
	- Năm 1976, với việc ký Hiệp ước thân thiện hợp tác ở Đông Nam Á (gọi tắt là hiệp ước Bali) quan hệ  giữa các nước Đông Dương với ASEAN được cải thiện. Hiệp ước Bali đã thúc đẩy sự phát triển hợp tác, tạo ra một thời kỳ phát triển mới cho Đông Nam Á, đưa ASEAN ngày càng có vị thế cao trên trường quốc tế.
	0,5

	Câu 2


	Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các giai cấp trong xã hội Việt Nam có chuyển biến như thế nào? Sự chuyển biến đó có tác động gì đối với phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919 – 1930?
	2,5

	
	a. Sự chuyển biến của các giai cấp trong xã hội:  
	

	
	- Giai cấp địa chủ phong kiến: tiếp tục bị phân hóa, một bộ phận không nhỏ tiểu và trung địa chủ tham gia phong trào dân tộc, dân chủ, chống Pháp và tay sai.
	0,25

	
	- Giai cấp nông dân: bị đế quốc, phong kiến thống trị tước đoạt ruộng dất, bị bần cùng hóa. Mâu thuẫn giữa nông dân Việt Nam với đế quốc Pháp và phong kiến tay sai gay gắt. Nông dân là một lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc. 
	0,25

	
	- Giai cấp tiểu tư sản: phát triển nhanh về số lượng, có tinh thần chống đế quốc và tay sai. Đặc biệt bộ phận học sinh, sinh viên, trí thức nhạy bén với thời cuộc và tha thiết canh tân đất nước nên rất hăng hái đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc.  
	0,25

	
	- Giai cấp tư sản: Ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, bị tư bản Pháp chèn ép, kìm hãm nên số lượng ít, thế lực kinh tế yếu, trong quá trình phát triển bị phân hóa thành hai bộ phận: Tư sản mại bản có quyền lợi gắn với đế quốc nên câu kết chặt chẽ với chúng. Bộ phận  tư sản dân tộc có xu hướng kinh doanh độc lập nên ít nhiều có khuynh hướng dân tộc, dân chủ. 
	0,25

	
	- Giai cấp công nhân: ra đời từ trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, sau chiến tranh phát triển nhanh về số lượng. Giai cấp công nhân Việt Nam bị thực dân và giới tư sản áp bức, bóc lột nặng nề; có quan hệ gắn bó máu thịt với nông dân; kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc; sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản trên thế giới nên đã nhanh chóng vươn lên trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng theo khuynh hướng tiến bộ của thời đại.  
	0,25

	
	b. Tác động đối với phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam:
	

	
	- Tạo cơ sở xã hội cho phong trào: Chính sách áp bức bóc lột của thực dân Pháp đã làm cho mâu thuẫn trong xã hội thuộc địa nửa phong kiến ngày càng tăng, chủ yếu là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai, đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ phải giải quyết (dân tộc và dân chủ)…
	0,25

	
	- Làm cho lực lượng của phong trào phong phú hơn: Sự xuất hiện của nhiều giai cấp, tầng lớp mới đã làm cho xã hội Việt Nam có đầy đủ các giai cấp của một xã hội hiện đại. Các giai cấp mới tích cực tham gia phong trào đấu tranh làm cho lực lượng của phong trào phong phú hơn.
	0,5

	
	- Tạo cơ sở hình thành khuynh hướng cứu nước mới: Sự phát triển của giai cấp công nhân, tư sản và tiểu tư sản là những lực lượng mới và là cơ sở bên trong cho sự tiếp thu những tư tưởng cách mạng từ bên ngoài dội vào Việt Nam (tư tưởng tư sản và vô sản), đưa phong trào yêu nước Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930 phát triển với hai khuynh hướng: tư sản và vô sản. 
	0,5

	Câu 3


	Anh/chị hãy cho biết sự kiện nào trong lịch sử dân tộc được đề cập trong ý kiến sau: “Sự kiện này chứng tỏ từ đây trên dải đất Việt Nam, phong trào chống đế quốc giành độc lập dân tộc chỉ là những phong trào do giai cấp vô sản lãnh đạo”? Trình bày hiểu biết của anh/chị về sự kiện đó.
	3,0

	
	a. Sự kiện cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Việt Nam Quốc dân Đảng tiến hành thất bại vào tháng 2/1930 đã chứng tỏ từ đây "trên dải đất Việt Nam, phong trào chống đế quốc giành độc lập dân tộc chỉ là những phong trào do giai cấp vô sản lãnh đạo".
	0,5

	
	b. Hiểu biết về sự  kiện
	

	
	- Nguyên nhân: Năm 1929 để gây tiếng vang, Việt Nam Quốc dân Đảng tiến hành vụ ám sát trùm mộ phu Badanh. Thực dân Pháp khủng bố, tổ chức Đảng bị tổn thất nặng nề. Những đảng viên chủ chốt của tổ chức quyết định tiến hành cuộc bạo động với khẩu hiệu “không thành công cũng thành nhân”.
	0,5

	
	- Diễn biến: Khởi nghĩa nổ ra ở Yên Bái (9-2 -1930), Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nội cũng ném bom phối hợp nhưng nhanh chóng thất bại.
	0,5

	
	- Đánh giá: Khởi nghĩa Yên Bái thất bại kéo theo sự tan rã hoàn toàn của Việt Nam quốc dân Đảng, chấm dứt vai trò lịch sử của giai cấp tư sản trong phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam.
	0,5

	
	- Ý nghĩa: Cuộc khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Việt Nam Quốc dân Đảng tiếp nối truyền thống yêu nước của dân tộc; cổ vũ lòng yêu nước của nhân dân ta; để lại những bài học cho các phong trào yêu nước về sau.
	0,5

	
	- Nguyên nhân thất bại: Việt Nam Quốc dân Đảng chưa có cương lĩnh rõ ràng, thành phần phức tạp, không tập hợp được đông đảo quần chúng  nhân dân tham gia. Khởi nghĩa bị động, không chuẩn bị kĩ càng. Thực dân Pháp còn đủ mạnh để đàn áp.
	0,5

	Câu 4


	Những hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc tại Quảng Châu - Trung Quốc (1925 - 1927) có điểm gì mới so với giai đoạn Người hoạt động ở Pháp (1917 - 1923)? Những hoạt động của Người trong hai thời kỳ trên có những tác dụng gì đối với cách mạng Việt Nam?
	3,0

	
	a. Làm sáng tỏ những điểm mới trong hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong hai giai đoạn 1925 - 1927 đối với 1917 - 1923:
	

	
	- Về xác định và truyền bá lý luận cách mạng:
+ Khi hoạt động ở Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã thực hiện lý luận cách mạng giải phóng dân tộc và trực tiếp truyền bá cách lý luận ấy về Việt Nam. Trong thời gian này, một mặt người vẫn tiếp tục sử dụng phương thức truyền bá gián tiếp. Tuy nhiên, Nguyễn Ái Quốc thông qua hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã bắt đầu sử dụng con người để truyền bá lý luận về Việt Nam, thông qua đào tạo bồi dưỡng cán bộ ở Quảng Châu, truyền bá cho quần chúng các chiến sĩ biên giới, cán bộ hải ngoại liên lạc với cán bộ trong nước.

+ Trong khi đó, khi hoạt động tại Pháp thì Nguyễn Ái Quốc chỉ mới bắt đầu xây dựng nên một lý luận cách mạng giải phóng dân tộc và truyền bá gián tiếp thông qua sách báo, tài liệu và các tổ chức chính trị.
	0,25

0,25

	
	- Về đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam sau này:
+ Khi hoạt động tại Quảng Châu, thông qua thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp tham gia vào những lớp bồi dưỡng chính trị cho cán bộ cách mạng Việt Nam, một thế hệ đầu cho cách mạng Việt Nam được đào tạo về lý thuyết và phong trào "Vô sản hóa" đào tạo thực hành.

+ Còn khi hoạt động tại Pháp, trên thực tiễn Nguyễn Ái Quốc chưa thực hiện đào tạo cán bộ.
	0,25

0,25

	
	- Về xây dựng một tổ chức cách mạng hai khuynh hướng vô sản cho cách mạng Việt Nam:
+ Khi hoạt động tại Quảng Châu, trên cơ sở tổ chức Tâm Tâm Xã, thành lập Cộng sản Đoàn tháng 2/1925, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tháng 6/1925 với nhiệm vụ chính: đoàn kết, tập hợp nhân dân Việt Nam, truyền bá lý luận cách mạng => sự chuẩn bị về tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam sau này.

+ Còn khi hoạt động tại Pháp, Người chưa xác định một tổ chức lãnh đạo cách mạng.
	0,25

0,25

	
	- Việc tạo dựng mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới:
+ Khi hoạt động tại Quảng Châu, Người tiếp tục kết nối giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Đặc biệt, Người bắt đầu nhấn mạnh liên kết với nhân dân các nước thuộc địa ở Á Đông, mặt khác, tăng cường liên kết với Quốc tế Cộng sản => đặt nền tảng cho mối quan hệ Việt Nam với cách mạng thế giới.

+ Còn khi hoạt động tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc bắt đầu kết nối với phong trào công nhân Pháp, phong trào cách mạng trong các nước thuộc địa của Pháp, tham gia Đảng xã hội Pháp, thành lập Đảng Cộng sản Pháp, thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa => mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới bước đầu định hình.
	0,25

0,25

	
	b. Những hoạt động của Người trong hai thời kỳ trên có những tác dụng đối với cách mạng Việt Nam là:
	

	
	- Khẳng định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam - con đường cách mạng theo khuynh hướng vô sản, bước đầu giải quyết khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
	0,25

	
	- Thông qua những hoạt động của Người đã hình thành một hệ thống quan điểm lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc. Lý luận cách mạng đó từng bước truyền bá vào Việt Nam, thúc đẩy phong trào đấu tranh dân tộc dân chủ ngày càng chuyển sang tự giác, từ đó tạo ưu thế cho khuynh hướng vô sản.
	0,25

	
	- Những quan điểm tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc được truyền bá vào Việt Nam từng bước trở thành ánh sáng soi đường cho lớp thanh niên Việt Nam đầu thế kỷ XX đi tìm chân lý cứu nước mới, dần dần trở thành một ngọn cờ hướng đạo cho phong trào cách mạng Việt Nam trong thời kỳ vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
	0,25

	
	- Chuẩn bị về mặt tổ chức, cán bộ cho việc thành lập một chính Đảng vô sản ở Việt Nam.
	0,25

	
	- Tạo dựng một nền móng quan hệ tích cực chặt chẽ giữa: cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, giữa cách mạng Việt Nam với Pháp, đặc biệt là công nhân Pháp, với nhân dân các nước thuộc địa, đặc biệt là thuộc địa của Pháp, với Quốc tế Cộng sản.
	

	Câu 5


	Đánh giá về sự kiện phát xít Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương nhận định: “Cuộc đảo chính đã tạo nên sự khủng hoảng chính trị sâu sắc nhưng điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồi”. Bằng kiến thức lịch sử đã học, anh/chị hãy làm sáng tỏ nhận định trên. Nêu và nhận xét chủ trương của Đảng trong bối cảnh lịch sử đó.
	3,0

	
	a. Làm sáng tỏ nhận định:

- Khẳng định quan điểm: “Cuộc đảo chính đã tạo nên sự khủng hoảng chính trị sâu sắc nhưng điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồi” là nhận định đúng đắn của Trung ương Đảng.
	0,25

	
	- Cuộc đảo chính đã tạo nên khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Đông Dương là vì:
	

	
	+ Cuộc đảo chính đã kết thúc quan hệ liên minh tạm thời giữa Pháp - Nhật ở Đông Dương, thực dân Pháp đã bị hất cẳng khỏi Đông Dương… Chính quyền tay sai của Pháp ở các địa phương hoang mang, lo sợ…
	0,25



	
	+ Sau khi đảo chính Pháp, phát xít Nhật chưa có đủ thời gian để xây dựng và củng cố bộ máy thống trị ở Đông Dương, đặc biệt là ở các địa phương…
	0,25

	
	- Điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồi là vì:
	

	
	+ Cuộc đảo chính của Nhật đã loại bớt một kẻ thù của cách mạng Việt Nam là thực dân Pháp, nhưng vì cuộc đảo chính diễn ra nhanh chóng, dễ dàng, nên lực lượng của quân Nhật ở Đông Dương còn nguyên vẹn, hơn nữa trên chiến trường châu Á – Thái Bình Dương, quân Nhật vẫn chưa đầu hàng quân Đồng minh nên chúng vẫn còn đủ sức thống trị…
	0.25



	
	+ Sau cuộc đảo chính, quân Nhật thiết lập chính quyền tay sai, ban hành các chính sách mị dân, dụ dỗ, nên các lực lượng trung gian chưa ngả hoàn toàn về phía cách mạng…
	0,25



	
	+ Về phía ta, các cơ sở Đảng và quần chúng nhân dân ở nhiều địa phương chưa sẵn sàng cho tổng khởi nghĩa; quần chúng chưa được tập dượt trong đấu tranh giành chính quyền…
	0,25

	
	b. Nêu và nhận xét chủ trương của Đảng trong bối cảnh lịch sử đó:
	

	
	- Chủ trương của Đảng:
	

	
	+ Được thể hiện trong Bản Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp từ ngày 09 - 12/3/1945.
	0,25



	
	+ Trong đó xác định: Kẻ thù chính là phát xít Nhật; thay khẩu hiệu “Đánh đuổi Pháp - Nhật” bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật”; xác định hình thức đấu tranh đi từ bất hợp tác, bãi công, bãi thị đến biểu tình, thị uy, vũ trang du kích, sẵn sàng chuyển qua hình thức tổng khởi nghĩa khi có đủ điều kiện. Chủ trương “phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa”.
	0,25



	
	- Nhận xét:
	

	
	+ Đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời, thể hiện sự nhanh nhạy, bám sát thực tiễn, linh hoạt, sáng tạo của Đảng trong chỉ đạo cách mạng, đặc biệt là tư duy chủ động trong việc dự đoán và thúc đẩy thời cơ cách mạng…
	0,5



	
	+ Chủ trương này đã đưa đến cao trào kháng Nhật cứu nước - cuộc tập dượt trực tiếp cuối cùng, toàn diện nhất cho thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám… Chủ trương này giúp nhiều địa phương chủ động, linh hoạt trong việc nắm bắt thời cơ để giành chính quyền sớm trước khi lệnh Tổng khởi nghĩa được phát động trong toàn quốc, góp phần đưa đến thắng lợi nhanh chóng, trọn vẹn của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
	0,5

	Câu 6
	Làm rõ nhận định: Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thực hiện chủ trương, sách lược đấu tranh vừa kiên quyết, vừa mềm dẻo đối với thực dân Pháp trong thời kỳ từ sau ngày 02/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946. Phân tích vai trò, tác dụng của chủ trương, sách lược trên.
	3,0

	
	a. Chủ trương đấu tranh kiên quyết, mềm dẻo của Đảng, Chính phủ:
	

	
	* Về tính kiên quyết:    

- Tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ngay khi chúng có âm mưu, hành động xâm lược: Đêm 22 rạng sáng ngày 23-9-1945 Pháp đánh úp trụ sở Ủy ban Nhân dân Nam Bộ, mở đầu chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Trung ương Đảng, Chính phủ phát động phong trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến, đồng thời tích cực chuẩn bị đối phó với âm mưu của Pháp muốn mở rộng chiến tranh ra cả nước.  

- Trong thời gian hoà hoãn, Đảng, Chính phủ kiên quyết chống lại những hành động phá hoại Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước 14/09; kiên quyết đấu tranh buộc phía Pháp phải công nhận nền độc lập và thống nhất của Việt Nam.
	0,25

0,25

	
	* Về tính mềm dẻo:   

- Trước Hiệp ước Hoa - Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã chọn giải pháp “hoà để tiến”.   

- Ngày 6-3-1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh kí với đại diện Chính phủ Pháp Hiệp định Sơ bộ; Trước tình hình quan hệ Việt  - Pháp căng thẳng, có nguy cơ diễn ra chiến tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh kí với đại diện Chính phủ Pháp bản Tạm ước ngày 14/09/1946...
	0,25

0,25



	
	b. Vai trò, tác dụng của chủ trương, sách lược:
	

	
	- Về quân sự: Làm chậm quá trình mở rộng xâm lược Nam Bộ và Nam Trung Bộ của thực dân Pháp; Giúp ta tránh cuộc chiến đấu bất lợi với nhiều kẻ thù cùng một lúc; đẩy nhanh được 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc và tay sai ra khỏi nước ta… 
	0,5

	
	- Về ngoại giao: Làm thất bại âm mưu câu kết giữa quân Trung Hoa Dân quốc và thực dân Pháp trong việc chống phá cách mạng nước ta, góp phần phân hóa và loại bỏ bớt kẻ thù cho dân tộc; Buộc Chính phủ Pháp phải công nhận sự tồn tại của quốc gia Việt Nam..., tạo cơ sở pháp lí để ta tiếp tục đấu tranh; thể hiện thiện chí giải quyết mọi tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình của Đảng, Chính phủ ta.
	0,5

	
	- Về chuẩn bị cho cuộc kháng chiến: Ta đã có thời gian hòa bình quý giá để củng cố, xây dựng  chính quyền dân chủ  nhân dân;  giải quyết khó khăn về  kinh tế,  tài chính; giải quyết nạn dốt… tích cực chuẩn bị mọi lực lượng cho cuộc kháng chiến lâu dài.
	0,5

	
	- Về đại cuộc chung: Giữ vững được thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
	0,5

	Câu 7


	Hãy làm sáng tỏ nhận định: Toàn cầu hóa là xu thế phát triển khách quan, là một thực tế không thể đảo ngược. Theo anh/chị, Việt Nam cần làm gì để tận dụng những cơ hội, vượt qua thách thức trong xu thế toàn cầu hóa?
	2,5

	
	a. Toàn cầu hóa là xu thế phát triển khách quan, là một thực tế không thể đảo ngược, vì:
	

	
	- Bắt nguồn từ yêu cầu của sản xuất và đời sống, cuộc cách mạng khoa học - công nghệ diễn ra trên quy mô lớn..., với tốc độ nhanh và đạt được những thành tựu kì diệu, làm cho nền kinh tế thế giới và sự giao lưu kinh tế, văn hóa giữa các nước và khu vực trên thế giới ngày càng mang tính quốc tế hóa cao, mở ra khả năng hợp tác toàn cầu trên mọi lĩnh vực.
	0,5

	
	- Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ, tạo nên những thay đổi lớn về kinh tế, xã hội, hình thành một thị trường thế giới, làm tăng tính phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, dân tộc.
	0,5

	
	- Hàng loạt vấn đề như sự gia tăng dân số thế giới, tình trạng ô nhiễm môi trường, sự biến đổi khí hậu, sự vơi cạn các nguồn năng lượng và nguyên liệu tự nhiên, kho vũ khí hủy diệt, bệnh tật hiểm nghèo, tai nạn lao động, tai nạn giao thông… đòi hỏi sự hợp tác toàn cầu để giải quyết.
	0,5

	
	- Toàn cầu hóa làm nảy sinh nhu cầu hội nhập quốc tế của tất cả các quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển kinh tế, nước lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo…
	0,5

	
	b. Việt Nam cần có các biện pháp …:
	

	
	Thí sinh đề xuất biện pháp theo quan điểm cá nhân, mỗi ý phù hợp được 0.5 điểm.
	

	
	Ví dụ một số ý để tham khảo: 1- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; 2- Ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ; 3- Tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế; 4- Cải cách hành chính…5- Thi hành chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác; …
	0,5


--------------Hết------------

GV ra đề: Lê Văn Phương
SĐT: 0979 203 858
